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	TT
	Nội dung quy định tại Thông tư hiện hành
	Dự thảo Thông tư
	Thuyết minh 
so với Thông tư hiện hành

	1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.
	Giữ nguyên.

	2
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 

a) Quỹ tín dụng nhân dân; 

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt;

b) Quỹ tín dụng nhân dân đang thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

c) Quỹ tín dụng nhân dân có thời gian hoạt động chưa đủ 24 tháng kể từ ngày khai trương hoạt động.


	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 

a) Quỹ tín dụng nhân dân; 

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực) đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong năm xếp hạng;

b) Quỹ tín dụng nhân dân đã gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực hồ sơ đề nghị giải thể tự nguyện hoặc đã bị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có văn bản yêu cầu thanh lý tài sản trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi Giấy phép theo quy định của pháp luật;

c) Quỹ tín dụng nhân dân có thời gian hoạt động chưa đủ 24 tháng kể từ ngày khai trương hoạt động;

d) Quỹ tín dụng nhân dân đã được can thiệp sớm theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng trong năm xếp hạng, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 156 Luật Các tổ chức tín dụng;

đ) Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện sáp nhập, hợp nhất và quỹ tín dụng nhân dân hình thành sau sáp nhập, hợp nhất trong năm xếp hạng.
	1. Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 2

Lý do: 

- Do dữ liệu của các quỹ tín dụng nhân dân được can thiệp sớm không đầy đủ hoặc không phản ánh đúng thực trạng hoạt động bình thường để thực hiện xếp hạng.

- Đối với quỹ tín dụng nhân dân được can thiệp sớm do xếp hạng dưới Trung bình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 156 Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), cần tiếp tục được xếp hạng để xem xét các biện pháp xử lý sau khi kết quả xếp hạng được phê duyệt. 
2. Đối với QTDND được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tại bất kỳ thời điểm nào trong năm thì không thực hiện xếp hạng do không đủ một niên độ hoạt động và các hành vi vi phạm phát sinh trong thời gian can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt đã được loại trừ.
3. Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 2 đối với QTDND thực hiện sáp nhập, hợp nhất thì không thực hiện xếp hạng do không đủ một niên độ hoạt động và để tập trung cho công tác tổ chức lại địa bàn hoạt động của NHNN Khu vực.

	3
	Điều 3. Phương pháp xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân
1. Việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện dựa trên các tiêu chí quy định tại Điều 5 Thông tư này. 
2. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng vào Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu kém) theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

	Điều 3. Mục đích, nguyên tắc và phương pháp xếp hạng

1. Việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và giám sát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực đối với hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân; góp phần bảo đảm mỗi quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, lành mạnh, đúng quy định pháp luật.

2. Việc xếp hạng phải bảo đảm phản ánh thực trạng hoạt động, mức độ an toàn và mức độ rủi ro của quỹ tín dụng nhân dân. Quá trình xếp hạng phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm khách quan, minh bạch, chính xác và nhất quán.

3. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng theo hệ thống tiêu chí quy định tại Điều 5 Thông tư này. Từng tiêu chí xếp hạng bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động trên cơ sở số liệu hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của quỹ tín dụng nhân dân.

4. Trọng số của từng tiêu chí, trọng số của từng nhóm chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu được xác định trên cơ sở tầm quan trọng của từng tiêu chí, từng nhóm chỉ tiêu, từng chỉ tiêu đối với mức độ an toàn, lành mạnh hoạt động, mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của quỹ tín dụng nhân dân và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát.

5. Căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được, quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng vào một trong các hạng sau: Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu).
	- Bổ sung quy định về mục đích, nguyên tắc và phương pháp xếp hạng nhằm bảo đảm tính đồng bộ với các loại hình tổ chức tín dụng khác tại Thông tư số 65/2025/TT-NHNN và Thông tư số 21/2025/TT-NHNN.

- Các QTDND được xếp hạng theo một hệ thống tiêu chí thống nhất. Mỗi tiêu chí được đánh giá dựa trên cả nhóm chỉ tiêu định lượng (đo lường mức độ lành mạnh hoạt động qua số liệu) và nhóm chỉ tiêu định tính (đo lường mức độ tuân thủ pháp luật). Phương pháp này được lựa chọn để cung cấp đánh giá toàn diện, không chỉ dựa trên các con số tài chính mà còn cả chất lượng quản trị và văn hóa tuân thủ. 

- DTTT xây dựng hệ thống xếp hạng với 4 cấp độ chi tiết theo thông lệ khi áp dụng hệ thống CAMEL (không bao gồm tiêu chí Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường - S), giúp tập trung đánh giá các rủi ro trọng yếu đối với QTDND là rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động. Hệ thống 4 mức xếp hạng thiết lập một ngưỡng pháp lý rõ ràng, do đó bất kỳ tổ chức nào bị xếp hạng “D - Yếu” sẽ ngay lập tức được xác định là “dưới mức trung bình”, phù hợp với quy định tại Điều 156 Luật Các TCTD năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung), tạo ra cơ chế kích hoạt minh bạch cho việc áp dụng các biện pháp can thiệp. 

	4
	Điều 4. Tài liệu, thông tin, dữ liệu để xếp hạng
1. Tài liệu, thông tin để xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân gồm:
a) Báo cáo thống kê theo quy định về chế độ báo cáo thống kê đối với quỹ tín dụng nhân dân;
b) Báo cáo kiểm toán độc lập, thư quản lý; báo cáo tự kiểm tra, đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ; báo cáo kiểm toán nội bộ và hồ sơ, tài liệu kiểm toán (nếu thuộc đối tượng phải kiểm toán);
c) Các quy định, quy trình nội bộ, điều lệ hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; 
d) Cân đối tài khoản kế toán; Báo cáo tài chính năm (trường hợp quỹ tín dụng thuộc đối tượng phải kiểm toán độc lập thì báo cáo tài chính phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật);
đ) Kết quả giám sát, kết luận thanh tra, hồ sơ xử lý sau thanh tra đối với quỹ tín dụng nhân dân của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;
e) Biên bản làm việc giữa Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân và văn bản giải trình của quỹ tín dụng nhân dân theo yêu cầu của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;
g) Biên bản kết quả kiểm tra của các cơ quan có liên quan bao gồm Cơ quan thuế, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã.

2. Số liệu, dữ liệu được sử dụng để đánh giá, tính điểm: 
a) Số liệu được sử dụng để tính điểm tiêu chí Vốn (trừ tiêu chí Duy trì tỷ lệ an toàn vốn), Chất lượng tài sản, Kết quả hoạt động kinh doanh là số liệu được xác định vào thời điểm 31 tháng 12 của năm xếp hạng; 
b) Tiêu chí Duy trì tỷ lệ an toàn vốn, Năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát, Khả năng chi trả được tính điểm dựa trên kết quả theo dõi tại các kỳ báo cáo, giám sát theo giai đoạn trong năm tài chính.
	Điều 4. Tài liệu, thông tin, dữ liệu để xếp hạng

1. Tài liệu, thông tin, dữ liệu sử dụng để xếp hạng:

a) Tài liệu, thông tin, dữ liệu của quỹ tín dụng nhân dân gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật về Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô;

b) Thông tin, dữ liệu tại báo cáo tài chính của quỹ tín dụng nhân dân đã được kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật; 

c) Kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán (bao gồm cả các thông tin về việc xác nhận hoàn thành khắc phục xong đối với các hành vi vi phạm của quỹ tín dụng nhân dân) của Ngân hàng Nhà nước, của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác gửi Ngân hàng Nhà nước, của công ty kiểm toán độc lập, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Hợp tác xã) liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng;

d) Kết quả thống kê về tình hình quỹ tín dụng nhân dân cung cấp thông tin, báo cáo cho Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

2. Trường hợp có sự khác biệt về thông tin, dữ liệu giữa các nguồn tài liệu, thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này thì ưu tiên sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra.

3. Số liệu để xác định các chỉ tiêu định lượng được sử dụng để xếp hạng là số liệu được xác định vào thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm xếp hạng, trừ các chỉ tiêu được tính bình quân là Vốn chủ sở hữu bình quân, Tổng tài sản bình quân theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

4. Trường hợp thực hiện xếp hạng theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực quyết định phạm vi tài liệu, thông tin, dữ liệu, số liệu được sử dụng để xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.
	- Sửa đổi, bổ sung Điều 4 theo hướng các thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ xếp hạng phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch, chuẩn hóa danh mục tài liệu theo hướng bao quát, đồng bộ với quy định áp dụng đối với các tổ chức tín dụng khác, nhằm bảo đảm tính thống nhất, bao quát của quy định. 
- Điểm a khoản 1: Thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô hiện nay đã cơ bản đầy đủ để phục vụ NHNN Khu vực trong công tác quản lý, giám sát các QTDND trên địa bàn. Do đó, quy định tại điểm a khoản 1 DTTT yêu cầu NHNN Khu vực có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô là nguồn chính trong quá trình xếp hạng QTDND, đồng thời hạn chế việc NHNN Khu vực có thể đề nghị các QTDND cung cấp thông tin trực tiếp để phục vụ xếp hạng mà có thể làm giảm bớt tính khách quan từ thông tin, dữ liệu QTDND cung cấp (do QTDND có thể ước lượng điểm thông qua tài liệu, thông tin cung cấp trực tiếp, từ đó có sự điều chỉnh đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp cho NHNN Khu vực theo yêu cầu). Tuy nhiên, NHNN Khu vực vẫn có quyền yêu cầu QTDND cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 22 DTTT.
- Điểm c khoản 1: Bổ sung các thông tin, tài liệu thu thập từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hơp tác xã (NHHTX) cũng là nguồn thông tin đầu vào phục vụ xếp hạng, phù hợp với nhiệm vụ của NHHTX tại điểm d khoản 1 Điều 125 Luật Các TCTD 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) và nhiệm vụ của BHTG tại Điều 15 Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
- Điểm d khoản 1: Được bổ sung do một trong các yếu tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng TTGS của NHNN Khu vực là hệ thống thông tin, báo cáo của QTDND. Kể từ thời điểm Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô được vận hành đã có thể thống kê đầy đủ về tình hình cung cấp thông tin, báo cáo của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân để làm cơ sở xử lý mà khong cần chờ đến kết quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Khoản 2: Bổ sung quy định về trường hợp có sự khác biệt về tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ xếp hạng thì ưu tiên sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra do đây là nguồn thông tin đã được NHNN Khu vực kiểm tra, xác minh, phản ánh thực tế tình hình hoạt động và mức độ tuân thủ pháp luật của QTDND.
- Khoản 4: Được bổ sung nhằm thiết lập thẩm quyền cho phép Giám đốc NHNN Khu vực được quyết định phạm vi tài liệu khi xếp hạng đột xuất giúp đáp ứng kịp thời mục tiêu quản lý nhà nước, kiểm soát rủi ro đối với QTDND theo chức năng, nhiệm vụ được giao của NHNN Khu vực.

	5
	Điều 5. Tiêu chí xếp hạng và điểm đối với các tiêu chí 
Tổng điểm cho các tiêu chí xếp hạng là 100 điểm và điểm phân bổ cho từng tiêu chí như sau: 
1. Vốn:
10 điểm.
2. Chất lượng tài sản:
30 điểm.
3. Năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát:
30 điểm.
4. Kết quả hoạt động kinh doanh:
10 điểm.
5. Khả năng chi trả: 
20 điểm.

	Điều 5. Hệ thống tiêu chí xếp hạng

1. Hệ thống tiêu chí được sử dụng để xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân bao gồm: 

a) Vốn; 

b) Chất lượng tài sản; 

c) Quản trị, điều hành; 

d) Kết quả hoạt động kinh doanh; 

đ) Khả năng chi trả.

2. Quỹ tín dụng nhân dân được tính điểm xếp hạng theo các tiêu chí, nhóm chỉ tiêu được quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10 Thông tư này.
	- Hệ thống tiêu chí xếp hạng được kế thừa từ quy định hiện hành (theo phương pháp CAMEL), tuy nhiên sửa đổi cách tính điểm dựa trên cơ sở điểm và phân bổ trọng số của các tiêu chí, chỉ tiêu định lượng, chỉ tiêu định tính của từng tiêu chí.

- So với phương pháp hiện hành (chấm điểm theo phương pháp trừ điểm trên thang 100 điểm), việc phân bổ trọng số của các tiêu chí tại DTTT có sự tương đồng với phân bổ điểm các tiêu chí: tiêu chí Vốn chiếm 10% trọng số, Chất lượng tài sản chiếm 30%, Quản trị, điều hành chiếm 30%, Kết quả hoạt động kinh doanh chiếm 10% và Khả năng chỉ trả chiếm 20%.
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	Điều 6. Tính điểm tiêu chí Vốn 
Tiêu chí Vốn có điểm tối đa là 10 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm và bao gồm 3 tiêu chí thành phần được tính điểm như sau:
1. Tỷ lệ vốn điều lệ/vốn pháp định:
a) Từ 500% trở lên được 3 điểm;
b) Từ 400% đến dưới 500% được 2 điểm;
c) Từ 300% đến dưới 400% được 1 điểm;
d) Dưới 300% được 0 điểm.
2. Tỷ lệ an toàn vốn:
a) Từ 10% trở lên được 5 điểm; 
b) Từ 9% đến dưới 10% được 3 điểm;
c) Từ 8% đến dưới 9% được 1 điểm;
d) Dưới 8% được 0 điểm.
3. Duy trì tỷ lệ an toàn vốn:
Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu liên tục trong năm được 2 điểm. Mỗi lần vi phạm tỷ lệ an toàn vốn (tại bất kỳ thời điểm nào trong năm) trừ 1 điểm, trừ tối đa 2 điểm.
	Điều 6. Vốn

Tiêu chí Vốn được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:

1. Chỉ tiêu định lượng: 

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: là chỉ tiêu được xác định theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

2. Nhóm chỉ tiêu định tính: 

a) Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu;

b) Tuân thủ quy định pháp luật về giá trị thực của vốn điều lệ.
	1. Về chỉ tiêu định lượng: 

- Bỏ chỉ tiêu “Tỷ lệ vốn điều lệ/vốn pháp định” do chỉ tiêu này chủ yếu phản ánh mức độ đáp ứng yêu cầu vốn pháp định tối thiểu, trong trường hợp mức vốn pháp định không thay đổi theo quy định của pháp luật, trong khi vốn điều lệ của QTDND có xu hướng tăng qua các năm, tỷ lệ vốn điều lệ/vốn pháp định sẽ có xu hướng tăng về mặt cơ học, không nhất thiết phản ánh sự cải thiện tương ứng về năng lực tài chính, quy mô hoạt động hoặc khả năng chống đỡ rủi ro của QTDND. Đối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) phản ánh mối tương quan giữa vốn tự có và tài sản có rủi ro, qua đó đánh giá thực chất hơn khả năng hấp thụ tổn thất và chống đỡ rủi ro của QTDND.

- Việc xác định các ngưỡng để chấm điểm cho chỉ tiêu định lượng CAR sẽ phụ thuộc vào phương pháp phân vị trên cơ sở dữ liệu lịch sử hoạt động của các QTDND để có thể so sánh các QTDND với nhau, từ đó phân loại được các QTDND trong quá trình xếp hạng.

2. Chỉ tiêu định tính: Kế thừa chỉ tiêu tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định hiện hành trên cơ sở hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, đồng thời bổ sung chỉ tiêu tuân thủ quy định pháp luật về giá trị thực của vốn điều lệ do hiện nay quy định về giá trị thực của vốn điều lệ của QTDND đã được bổ sung tại Thông tư số 40/2026/TT-NHNN và đồng nhất với các loại hình TCTD khác (tại Thông tư số 21/2025/TT-NHNN và Thông tư số 65/2025/TT-NHNN).
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	Điều 7. Tính điểm tiêu chí Chất lượng tài sản 
Tiêu chí Chất lượng tài sản có điểm tối đa là 30 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm và bao gồm 3 tiêu chí thành phần được tính điểm như sau:
1. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ:
a) Bằng 0% được 14 điểm;
b) Từ trên 0% đến 1% được 12 điểm;
c) Từ trên 1% đến 2% được 10 điểm;
d) Từ trên 2% đến 3% được 8 điểm;
đ) Từ trên 3% đến 4% được 4 điểm;
e) Từ trên 4% trở lên được 0 điểm.
2. Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn/tổng dư nợ:
a) Bằng 0% được 10 điểm;
b) Từ trên 0% đến dưới 0,5% được 9 điểm;
c) Từ 0,5% đến dưới 1% được 7 điểm;
d) Từ 1% đến dưới 1,5% được 5 điểm;
đ) Từ 1,5% đến dưới 2% được 3 điểm;
e) Từ 2% trở lên được 0 điểm.
3. Tỷ lệ nợ cần chú ý/tổng dư nợ:
a) Bằng 0% được 6 điểm;
b) Từ trên 0% đến dưới 1% được 5 điểm;
c) Từ 1% đến dưới 2% được 4 điểm;
d) Từ 2% đến dưới 3% được 3 điểm;
đ) Từ 3% đến dưới 4% được 2 điểm;
e) Từ 4% trở lên được 0 điểm.
	Điều 7. Chất lượng tài sản

Tiêu chí Chất lượng tài sản được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:

1. Nhóm chỉ tiêu định lượng:

a) Tỷ lệ nợ xấu: là chỉ tiêu được xác định theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

b) Tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5;

c) Tỷ lệ nợ nhóm 2 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5;

d) Tỷ lệ dự phòng rủi ro đã trích lập so với tổng các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5;

Trong đó:

- Dự phòng rủi ro được xác định theo quy định tại Nghị định quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái; 

- Dự phòng rủi ro gồm dự phòng cụ thể và dự phòng chung.

2. Nhóm chỉ tiêu định tính: 

a) Tuân thủ quy định pháp luật về cho vay;

b) Tuân thủ quy định pháp luật về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
	1. Về nhóm chỉ tiêu định lượng: 

- Kế thừa quy định hiện hành, điều chỉnh lại tên gọi các chỉ tiêu cho phù hợp với thuật ngữ pháp lý hiện hành (Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ, Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn/tổng dư nợ, Tỷ lệ nợ cần chú ý/tổng dư nợ) để thống nhất với cách quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-NHNN và Thông tư số 65/2025/TT-NHNN.

- Bổ sung chỉ tiêu “Tỷ lệ dự phòng rủi ro đã trích lập so với tổng các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5” nhằm phản ánh bộ đệm dự phòng trong trường hợp xảy ra tổn thất của QTDND, tương đồng với quy định tại Thông tư số 65/2025/TT-NHNN.
2. Về nhóm chỉ tiêu định tính:
- Các chỉ tiêu định tính tại tiêu chí Chất lượng tài sản được xây dựng trên cơ sở tham khảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng liên quan tới hoạt động của QTDND. 
- Bổ sung các chỉ tiêu định tính nhằm đánh giá việc tuân thủ của QTDND đối với hoạt động cho vay và việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động. 

+ Đối với hoạt động cho vay: Đây là hoạt động chính, thường xuyên của QTDND nên cần đưa thành chỉ tiêu cụ thể. Trên cơ sở các hành vi vi phạm về hoạt động cấp tín dụng tại Điều 17 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP và QTDND chỉ được thực hiện hoạt động cho vay (trong các hoạt động cấp tín dụng) thì DTTT quy định “Tuân thủ quy định pháp luật về cho vay” để phù hợp với hoạt động của QTDND.
+ Đối với ủy thác, nhận ủy thác, đây là hoạt động QTDND ít thực hiện nên không đưa thành chỉ tiêu cụ thể tại DTTT. 

+ Đối với chỉ tiêu phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro được quy định trên cơ sở Điều 42 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP.

+ Ngoài ra, tham khảo điểm e khoản 2 Điều 8 Thông tư 21/2025/TT-NHNN còn có chỉ tiêu “Tuân thủ các quy định pháp luật về hạn chế và giới hạn cấp tín dụng”, tuy nhiên theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 17 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, hành vi vi phạm này thuộc nhóm hành vi vi phạm quy định về cấp tín dụng nên DTTT sẽ không quy định riêng mà phân bổ trọng số cao hơn đối với việc “Tuân thủ quy định pháp luật về cho vay” tại Điều 15 DTTT so với các loại hình TCTD khác.
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	Điều 8. Tính điểm tiêu chí Năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát
Tiêu chí Năng lực, quản trị, điều hành, kiểm soát có điểm tối đa là 30 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm và bao gồm 4 tiêu chí thành phần được tính điểm như sau:
 1. Chấp hành quy định của Luật các tổ chức tín dụng, quy định của Ngân hàng Nhà nước về điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chuyên trách, Giám đốc được 3 điểm. Mỗi đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chuyên trách, Giám đốc có bất kỳ điều kiện, tiêu chuẩn không đạt trừ 1 điểm, trừ tối đa 3 điểm.
2. Chấp hành quy định của Luật các tổ chức tín dụng, quy định của Ngân hàng Nhà nước về góp vốn của thành viên, chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp, điều kiện về thành viên và địa bàn hoạt động được 2 điểm. Mỗi trường hợp vi phạm trừ 1 điểm, trừ tối đa 2 điểm.
3. Chấp hành quy định của Luật các tổ chức tín dụng, quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động được số điểm 23 điểm. Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân vi phạm bị trừ điểm như sau:
a) Không ban hành đầy đủ các quy định, quy trình nội bộ, điều lệ hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; nội dung các quy định, quy trình nội bộ, điều lệ hoạt động không phù hợp với quy định của pháp luật. Mỗi quy định, quy trình, điều lệ không đầy đủ hoặc không phù hợp trừ 1 điểm, trừ tối đa 2 điểm;
b) Không tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ, điều lệ hoạt động. Mỗi vi phạm (tại bất kỳ thời điểm nào trong năm) trừ 1 điểm, trừ tối đa 2 điểm;
c) Không tuân thủ các quy định về: cấp tín dụng, giới hạn cho vay; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; ngân quỹ, thanh toán, mở sổ sách kế toán, mở và sử dụng tài khoản; hạch toán kế toán; thu chi tài chính; quyết toán và phân phối lợi nhuận; huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; hoạt động nhận ủy thác, ủy thác; mua, đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản; công tác an toàn tài sản, kho quỹ; tham gia vào Quỹ bảo đảm an toàn toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, bảo hiểm tiền gửi; phòng chống rửa tiền; thông tin tín dụng; thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước; quản lý và sử dụng giấy phép. Mỗi vi phạm (tại bất kỳ thời điểm nào trong năm) trừ 1 điểm, trừ tối đa 13 điểm;
d) Cho vay khách hàng nhằm mục đích trục lợi, chiếm đoạt tiền, tài sản của quỹ tín dụng nhân dân. Mỗi trường hợp vi phạm trừ 6 điểm, trừ tối đa 6 điểm.
4. Chấp hành chế độ thông tin báo cáo được số điểm tối đa là 2 điểm. Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân vi phạm bị trừ điểm như sau:
a) Không thực hiện báo cáo đầy đủ hoặc gửi báo cáo chậm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) từ 2 lần trở lên trừ 1 điểm;
b) Thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ 2 lần trở lên trừ 1 điểm.
	Điều 8. Quản trị, điều hành

Tiêu chí Quản trị, điều hành được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:

1. Chỉ tiêu định lượng: Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động;

Trong đó:

- Chi phí hoạt động là khoản mục Chi phí hoạt động phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân;

- Tổng thu nhập hoạt động là tổng của các khoản Thu nhập lãi thuần, Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ, Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác, Thu nhập từ góp vốn phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân.

2. Nhóm chỉ tiêu định tính:

a) Tuân thủ quy định pháp luật về tổ chức, quản trị, điều hành;

b) Tuân thủ quy định pháp luật về ban hành điều lệ, quy định nội bộ;

c) Tuân thủ quy định pháp luật về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập;

d) Tuân thủ quy định pháp luật về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ;

đ) Tuân thủ quy định pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo;

e) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiền tệ, ngân hàng khác ngoài các quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 10 Thông tư này và điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.
	1. Về nhóm chỉ tiêu định lượng:

- Chỉ tiêu định lượng được lựa chọn giúp đánh giá hiệu quả trong quá trình hoạt động của QTDND, tương đồng với quy định tại Thông tư số 65/2025/TT-NHNN và Thông tư số 21/2025/TT-NHNN.

- Hướng dẫn lấy số liệu khoản mục Chi phí hoạt động và Tổng thu nhập hoạt động căn cứ theo hướng dẫn của NHNN về chế độ báo cáo tài chính của QTDND (Công văn số 8704/NHNN-TCKT (đã sửa đổi, bổ sung)) để tương đồng với chỉ tiêu này đã quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-NHNN.
2. Về nhóm chỉ tiêu định tính:

a) Nguyên tắc chọn các chỉ tiêu định tính:

- Các chỉ tiêu định tính tại tiêu chí Quản trị, điều hành được xây dựng trên cơ sở tham khảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng liên quan tới QTDND (NĐ 340/2025/NĐ-CP) và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng mà không được quy định tại NĐ 340/2025/NĐ-CP.
- Các chỉ tiêu được liệt kê cụ thể trên cơ sở hành vi vi phạm tương ứng của QTDND tại NĐ 340/2025/NĐ-CP (từ điểm a đến điểm đ khoản 2 Điều này) là các chỉ tiêu có ảnh hưởng trọng yếu đến an toàn, lành mạnh của QTDND, thường được các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn tiến hành thanh tra, kiểm tra.

- Các chỉ tiêu được gộp chung (điểm e khoản 2 Điều này) là các chỉ tiêu khác liên quan đến các vi phạm trong hoạt động của QTDND được nêu tại NĐ 340/2025/NĐ-CP và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng khác (không được quy định tại NĐ 340/2025/NĐ-CP) mà chưa được liệt kê tại DTTT. Các chỉ tiêu được gộp tại điểm e khoản 2 Điều này cơ bản không phát sinh hoặc ít phát sinh vi phạm trong hoạt động của QTDND, không mang tính trọng yếu và phổ biến, do đó gộp chung tại điểm e khoản 2 Điều này để tránh phức tạp.

b) Lý do lựa chọn cụ thể các chỉ tiêu:

(i) Điểm a khoản 2: “Tuân thủ quy định pháp luật về tổ chức, quản trị, điều hành” là tiêu chí quan trọng vì đây là điều kiện nền tảng bảo đảm TCTD được tổ chức và vận hành đúng khuôn khổ pháp luật, cơ cấu quản trị phù hợp và các chức danh quản lý, điều hành đáp ứng điều kiện theo quy định. Vi phạm trong lĩnh vực này có thể làm gia tăng rủi ro quản trị, rủi ro đạo đức và rủi ro hoạt động, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, lành mạnh của TCTD. Chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 9 Nghị số 340/2025/NĐ-CP.
(ii) Điểm b khoản 2: “Tuân thủ quy định pháp luật về ban hành điều lệ, quy định nội bộ” là chỉ tiêu quan trọng nhằm phản ánh ý thức, hiểu biết của bộ máy quản trị, điều hành trong việc chuyển hóa các quy định pháp luật thành quy trình, quy định nội bộ thực thi, bảo đảm khuôn khổ quản trị, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của QTDND được thiết lập đầy đủ, phù hợp và vận hành hiệu quả. Chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 10 Nghị số 340/2025/NĐ-CP.
(iii) Điểm c khoản 2: “Tuân thủ quy định pháp luật về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập” là tiêu chí quan trọng, phản ánh mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán độc lập, là cơ sở bảo đảm QTDND có cơ chế kiểm soát, phát hiện và xử lý rủi ro hiệu quả, nâng cao tính minh bạch và an toàn trong hoạt động, đặc biệt là trong bối cảnh Thông tư số 62/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ 1/1/2027. Chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 11 Nghị số 340/2025/NĐ-CP.
(iv) Điểm d khoản 2: “Tuân thủ quy định pháp luật về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ” là hoạt động cơ bản của QTDND, liên quan trực tiếp đến quyền lợi thành viên, người gửi tiền và tính minh bạch trong hoạt động huy động vốn. Chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở quy định tại Mục 4, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP.
(v) Điểm đ khoản 2: “Tuân thủ quy định pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo” phản ánh mức độ tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông tin và số liệu cung cấp cho NHNN đầy đủ, chính xác, kịp thời, tạo cơ sở thực hiện quản lý, giám sát và đánh giá đúng thực trạng, rủi ro của QTDND. Chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở quy định tại Mục 13, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP.
(vi) Điểm e khoản 2: quy định việc tuân thủ các quy định khác mà hành vi vi phạm tương ứng được nêu tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng mà không được quy định tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP. Mặc dù các vi phạm này có thể là các vi phạm nghiêm trọng, nhưng cơ bản không phát sinh hoặc ít phát sinh trong quá trình hoạt động của QTDND hoặc ít được lựa chọn trọng quá trình thanh tra, kiểm tra, cụ thể:

- Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng giấy phép và hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Mục 1, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về phần vốn góp, góp vốn quy định tại Mục 3, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;
- Vi phạm quy định về ủy thác, nhận ủy thác cho vay quy định tại Điều 19 Nghị số 340/2025/NĐ-CP
- Vi phạm quy định về điểm giới thiệu dịch vụ quy định tại Điều 18 Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về hoạt động thông tin tín dụng quy định tại Mục 6, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ quy định tại Mục 8, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định, kinh doanh bất động sản và hoạt động tư vấn quy định tại Mục 9, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND quy định tại Mục 11, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bổ; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt quy định tại Mục 12, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, kiểm tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền quy định tại Mục 14, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ quy định tại Mục 15, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng quy định tại Mục 16, Chương II Nghị số 340/2025/NĐ-CP.
- Các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng (ví dụ như tại các Thông tư của NHNN...) mà không được quy định tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP.
Trường hợp các chỉ tiêu này được liệt kê thành các chỉ tiêu chấm điểm cụ thể cần phải phân bổ trọng số tương ứng cho mỗi chỉ tiêu. Trong khi các chỉ tiêu này ít được lựa chọn tiến hành thanh tra, kiểm tra, theo đó điểm xếp hạng của QTDND có thể không bị trừ do không phát sinh hành vi vi phạm, qua đó có thể không phản ánh chính xác thực trạng hoạt động của QTDND.
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	Điều 9. Tính điểm tiêu chí Kết quả hoạt động kinh doanh
Tiêu chí Kết quả hoạt động kinh doanh có điểm tối đa là 10 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm và bao gồm 3 tiêu chí thành phần được tính điểm như sau:
1. Tỷ lệ lợi nhuận/tổng doanh thu:
a) Từ 10% trở lên được 4 điểm;
b) Từ 5% đến dưới 10% được 3 điểm;
c) Từ 1% đến dưới 5% được 2 điểm;
d) Dưới 1% được 0 điểm.
2. Tỷ lệ lợi nhuận/tổng tài sản bình quân:
a) Từ 2% trở lên được 4 điểm.
b) Từ 1,5% đến dưới 2% được 3 điểm;
c) Từ 1% đến dưới 1,5% được 2 điểm;
d) Dưới 1% được 0 điểm.
3. Tỷ lệ lợi nhuận thuần/vốn điều lệ:
a) Từ 10% trở lên được 2 điểm;
b) Từ 8% đến dưới 10% được 1 điểm;
c) Dưới 8% được 0 điểm.
	Điều 9. Kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu chí Kết quả hoạt động kinh doanh được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:

1. Nhóm chỉ tiêu định lượng: 

a) Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân:

Trong đó:

- Lợi nhuận trước thuế là khoản mục Tổng lợi nhuận trước thuế phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân;

- Vốn chủ sở hữu bình quân là khoản mục Vốn và các quỹ phản ánh trên Báo cáo tình hình tài chính theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân, được tính bình quân đầu năm và cuối năm;

b) Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân:

Trong đó:

- Lợi nhuận trước thuế là khoản mục Tổng lợi nhuận trước thuế phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân;

- Tổng tài sản bình quân là khoản mục Tổng tài sản có phản ánh trên Báo cáo tình hình tài chính theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân, được tính bình quân đầu năm và cuối năm.

2. Chỉ tiêu định tính: Tuân thủ quy định pháp luật về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân.
	1. Về nhóm chỉ tiêu định lượng: Bỏ chỉ tiêu “Tỷ lệ lợi nhuận/tổng doanh thu” do chỉ tiêu này chủ yếu phản ánh biên lợi nhuận, chưa phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của QTDND. Các chỉ tiêu định lượng như ROA (kế thừa quy định hiện hành), ROE (thay cho chỉ tiêu sinh lời trên vốn điều lệ) được lựa chọn giúp đo lường hiệu quả sinh lời và hiệu quả quản lý tài sản, vốn chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh, qua đó đánh giá toàn diện hơn hiệu quả sử dụng các nguồn lực của QTDND.

2. Về nhóm tiêu định tính: 

- Được lựa chọn hướng đến QTDND phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chế độ tài chính theo quy định pháp luật và hướng dẫn của NHNN, bao gồm cả việc tuân thủ quy định về trích lập và sử dụng các quỹ theo Điều 43 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP.
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	Điều 10. Tính điểm tiêu chí Khả năng chi trả
Tiêu chí Khả năng chi trả có điểm tối đa là 20 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm và bao gồm 3 tiêu chí thành phần với điểm như sau:
1. Tỷ lệ khả năng chi trả trong ngày làm việc tiếp theo:
a) Tỷ lệ luôn lớn hơn hoặc bằng 1 được 8 điểm;
b) Nếu có 01 lần tỷ lệ nhỏ hơn 1 được 4 điểm;
c) Nếu có 02 lần tỷ lệ nhỏ hơn 1 được 1 điểm;
d) Nếu có từ 03 lần trở lên tỷ lệ nhỏ hơn 1 được 0 điểm.
2. Tỷ lệ khả năng chi trả trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo:
a) Tỷ lệ luôn lớn hơn hoặc bằng 1 được 8 điểm;
b) Nếu có 01 lần tỷ lệ nhỏ hơn 1 được 4 điểm;
c) Nếu có 02 lần tỷ lệ nhỏ hơn 1 được 1 điểm;
d) Nếu có từ 03 lần trở lên tỷ lệ nhỏ hơn 1 được 0 điểm. 
3. Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn:
a) Tỷ lệ luôn nhỏ hơn hoặc bằng 30% được 4 điểm;
b) Nếu có 01 lần tỷ lệ lớn hơn 30% được 2 điểm;
c) Nếu có 02 lần tỷ lệ lớn hơn 30% được 1 điểm;
d) Nếu có từ 03 lần trở lên tỷ lệ lớn hơn 30% được 0 điểm.
	Điều 10. Khả năng chi trả

Tiêu chí Khả năng chi trả được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:

1. Nhóm chỉ tiêu định lượng:

a) Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu: là chỉ tiêu được xác định theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân;

b) Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn: là chỉ tiêu được xác định theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

2. Nhóm chỉ tiêu định tính: 

a) Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ về khả năng chi trả;

b) Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu;

c) Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn.
	1. Về nhóm chỉ tiêu định lượng:

- Kế thừa quy định về Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn.

- Bỏ chỉ tiêu về Tỷ lệ khả năng chi trả trong ngày làm việc tiếp theo, Tỷ lệ khả năng chi trả trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo, thay bằng chỉ tiêu Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao tính ổn định và khả năng phản ánh thực chất của tiêu chí Khả năng chi trả. Các tỷ lệ khả năng chi trả trong 1 ngày và 7 ngày chủ yếu phản ánh trạng thái thanh khoản trong một khoảng thời gian rất ngắn tại thời điểm xác định, có thể biến động đáng kể theo dòng tiền vào, dòng tiền ra và nhu cầu rút tiền, do đó chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm thanh khoản của QTDND trong cả kỳ xếp hạng. Trong khi đó, tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu phản ánh mức độ phụ thuộc vào nguồn tiền gửi và quy mô nghĩa vụ chi trả tương quan với vốn chủ sở hữu, qua đó phản ánh tốt hơn đặc điểm cơ cấu và mức độ nhạy cảm thanh khoản của QTDND. Do đó chỉ tiêu tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu phù hợp hơn trong việc xếp hạng, trong khi đó các chỉ tiêu về tỷ lệ khả năng chi trả phù hợp hơn về việc giám sát thanh khoản của QTDND.

2. Về nhóm chỉ tiêu định tính: Kế thừa chỉ tiêu về Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ về khả năng chi trả (trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP), đồng thời bổ sung chỉ tiêu tuân thủ về  tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu (trên cơ sở quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn (trên cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP) để phù hợp với các chỉ tiêu an toàn của QTDND cần tuân thủ theo quy định pháp luật.

	
	
	Điều 11. Cách tính điểm từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu định lượng

1. Điểm của từng chỉ tiêu định lượng được xác định trên cơ sở so sánh giá trị của chỉ tiêu định lượng với các ngưỡng tính điểm của chỉ tiêu định lượng đó quy định tại Điều 12 Thông tư này. Điểm của từng chỉ tiêu định lượng được tính theo các mức điểm từ 1 điểm đến 4 điểm. Mức điểm của từng chỉ tiêu định lượng được xác định cụ thể như sau:

a) Trường hợp chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm:

(i) Điểm 4 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 1;

(ii) Điểm 3 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn ngưỡng 1 và lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 2;

(iii) Điểm 2 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn ngưỡng 2 và lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 3;

(iv) Điểm 1 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn ngưỡng 3;

b) Trường hợp chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng:

(i) Điểm 4 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 1;

(ii) Điểm 3 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn ngưỡng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 2;

(iii) Điểm 2 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn ngưỡng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 3;

(iv) Điểm 1 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn ngưỡng 3;

c) Trường hợp Lợi nhuận trước thuế hoặc Vốn chủ sở hữu bình quân có giá trị âm khi xác định chỉ tiêu định lượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư này thì mức điểm của chỉ tiêu định lượng này bằng 1 điểm;

d) Trường hợp Tổng các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 bằng 0 khi xác định chỉ tiêu định lượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư này thì mức điểm của chỉ tiêu định lượng này bằng 4 điểm.

2. Điểm của nhóm chỉ tiêu định lượng tại từng tiêu chí được xác định bằng tổng của điểm từng chỉ tiêu định lượng nhân với trọng số từng chỉ tiêu định lượng. Trọng số của từng chỉ tiêu định lượng được quy định tại Điều 13 Thông tư này.
	- Quy định cụ thể cách tính điểm từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu định lượng, làm cơ sở để thực hiện xếp hạng QTDND. 

- Điểm a, b khoản 1: Phương pháp tính điểm từng chỉ tiêu định lượng căn cứ trên phương pháp ngưỡng. Điểm được tính theo 04 mức (từ 1 đến 4) dựa trên việc so sánh giá trị thực tế của chỉ tiêu với các ngưỡng đã được xác định trước. Có 02 cách tính điểm tùy thuộc vào đặc tính của chỉ tiêu: (i) giá trị càng lớn rủi ro càng giảm; (ii) giá trị càng lớn rủi ro càng tăng.

- Điểm c khoản 1: Trong trường hợp giá trị tử số hoặc mẫu số để tính toán chỉ tiêu định lượng tại điểm a khoản 1 Điều 9 có giá trị âm thì chỉ tiêu đó nhận điểm tối thiểu (1 điểm).

- Điểm d khoản 1: Trong trường hợp giá trị mẫu số để tính toán chỉ tiêu định lượng tại điểm d khoản 1 Điều 7 có giá trị bằng 0 thì chỉ tiêu đó nhận điểm tối đa (4 điểm).
- Khoản 2: Điểm của từng chỉ tiêu được nhân với trọng số tương ứng để ra điểm của nhóm chỉ tiêu. Trọng số của từng chỉ tiêu được xác định dựa trên tầm quan trọng đối với mức độ an toàn, rủi ro và mức độ lành mạnh của QTDND.

	
	
	Điều 12. Ngưỡng tính điểm của từng chỉ tiêu định lượng

Các ngưỡng của từng chỉ tiêu định lượng được xác định cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí/Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Ngưỡng

Ngưỡng 1

Ngưỡng 2

Ngưỡng 3

1

VỐN 

1.1

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm)
%

14,00

12,00

8,00

2

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN

2.1

Tỷ lệ nợ xấu

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng)
%

0,10
0,70
1,30
2.2

Tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng)
%

0,00

0,40
0,80
2.3

Tỷ lệ nợ nhóm 2 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng)
%

0,00

0,10

0,50
2.4

Tỷ lệ dự phòng rủi ro đã trích lập so với tổng các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm)

%

162,00

82,00

51,00

3

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

3.1

Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng)
%

72,00

78,00

82,00
4

KẾT QUẢ KINH DOANH

4.1

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm)

%

12,00

9,50

7,00

4.2

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm)

%

0,80

0,60

0,50

5

KHẢ NĂNG CHI TRẢ

5.1

Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng)

lần

13,00

16,00

20,00
5.2

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn

(Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng)
%

2,00

15,00

30,00

	Quy định cụ thể về các ngưỡng so sánh. Các ngưỡng này được xây dựng dựa trên dữ liệu lịch sử về hoạt động của QTDND và yêu cầu quản lý, giám sát theo phương pháp phân vị.
a) Tóm tắt phương pháp luận phương pháp phân vị
Đối với chỉ tiêu định lượng, điểm được tính theo 04 mức (từ 1 đến 4) dựa trên việc so sánh giá trị thực tế của chỉ tiêu với các ngưỡng đã được xác định trước. Việc xác định ngưỡng dựa trên phương pháp phân vị (bách phân vị) và được xác định như sau:

+ Ngưỡng 3: Trường hợp quy định pháp luật quy định giá trị tối thiểu/tối đa như Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8%), Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu (20 lần), Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn (30%) thì ngưỡng 3 thực hiện theo quy định pháp luật. Trường hợp không có quy định pháp luật thì ngưỡng 3 là mốc phân vị 87,5% (đối với Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng) hoặc 12,5% (đối với Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm).

+ Ngưỡng 2: Mốc phân vị 75% (đối với Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng) hoặc 25% (đối với Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm).

+ Ngưỡng 1: Mốc phân vị 50%.
b) Quy định tại DTTT
- Các giá trị ngưỡng được tính toán từ dữ liệu hoạt động của hệ thống QTDND giai đoạn 2021-2025.
- Các giá trị ngưỡng được lấy theo ngưỡng tối đa, tối thiểu theo quy định pháp luật: Ngưỡng 3 tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (điểm 1.1); Ngưỡng 3 tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu (điểm 5.1); Ngưỡng 3 tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn (điểm 5.2).

- Các giá trị khác được tính toán theo phương pháp luận tại điểm a nêu trên và được làm tròn. Mặc dù việc làm tròn có thể giúp một số QTDND được chấm điểm theo chỉ tiêu đó tốt hơn hoặc xấu hơn, nhưng về cơ bản mức độ tác động sẽ không lớn (do giá trị làm tròn nhỏ) và được trung hòa thông qua trọng số phân bổ cho từng chỉ tiêu trong tổng điểm xếp hạng.

	
	
	Điều 13. Trọng số từng chỉ tiêu định lượng

Trọng số từng chỉ tiêu định lượng của từng tiêu chí được xác định cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí/Chỉ tiêu

Trọng số (%)

1

VỐN

1.1

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
100

2

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN

2.1

Tỷ lệ nợ xấu

30

2.2

Tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5

30

2.3

Tỷ lệ nợ nhóm 2 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5

10

2.4

Tỷ lệ dự phòng rủi ro đã trích lập so với tổng các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5

30

3

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

3.1

Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động

100

4

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

4.1

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân

50

4.2

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân

50

5

KHẢ NĂNG CHI TRẢ

5.1

Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu

50

5.2

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn

50


	Quy định cụ thể về trọng số của từng chỉ tiêu định lượng. Trọng số của từng chỉ tiêu được xác định dựa trên tầm quan trọng của chúng đối với mức độ an toàn và lành mạnh của QTDND. 

- Đối với tiêu chí Vốn: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, với vai trò là một thước đo toàn diện đã được điều chỉnh theo rủi ro, được gán trọng số 100% (sau khi đã loại bỏ chỉ tiêu Vốn điều lệ/Vốn pháp định) để phản ánh khả năng chống đỡ rủi ro của tổ chức.

- Đối với tiêu chí Chất lượng tài sản: Cơ cấu trọng số của các chỉ tiêu có sự điều chỉnh tương đồng với quy định tại Thông tư số 65/2025/TT-NHNN và để phù hợp với việc bổ sung 1 chỉ tiêu về trích lập dự phòng, theo đó: Tỷ lệ nợ xấu (30%), Tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 (30%) và Tỷ lệ nợ nhóm 2 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 (10%) được thiết kế để đo lường ba cấp độ rủi ro. Cụ thể, Tỷ lệ nợ xấu đánh giá tổng thể chất lượng danh mục tín dụng, Tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 tập trung vào phần rủi ro tổn thất nghiêm trọng nhất (nợ có khả năng mất vốn), và Tỷ lệ nợ nhóm 2 so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 cung cấp chỉ báo sớm về sự suy giảm chất lượng danh mục tín dụng trong tương lai. Tỷ lệ dự phòng rủi ro đã trích lập so với tổng các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 (30%) phản ánh tầm quan trọng của việc duy trì các quỹ dự phòng rủi ro theo quy định để ứng phó với các trường hợp không thu hồi được vốn.
- Đối với tiêu chí Quản trị điều hành: Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động có trọng số 100% vì đây là chỉ tiêu đánh giá duy nhất, đo lường trực tiếp hiệu quả quản lý chi phí trong quá trình hoạt động của QTDND.

- Đối với tiêu chí Kết quả hoạt động kinh doanh: Việc phân bổ trọng số bằng nhau (50%) cho 2 chỉ tiêu (ROE, ROA) nhằm mục đích đánh giá cân bằng giữa các chỉ số hiệu quả sinh lời của vốn chủ sở hữu và hiệu quả sử dụng tài sản.

- Đối với tiêu chí Khả năng chi trả: Phân bổ trọng số 50% cho cả 2 chỉ tiêu do đây đều là các chỉ tiêu an toàn hoạt động của QTDND.

	
	
	Điều 14. Cách tính điểm từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu định tính

1. Các hành vi vi phạm được sử dụng để tính điểm nhóm chỉ tiêu định tính của từng tiêu chí xếp hạng được xác định theo đồng thời 02 (hai) tiêu chí như sau:

a) Thời gian xác định hành vi vi phạm:

(i) Các vi phạm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã phát hiện trong vòng 04 năm liền kề trước của năm xếp hạng có yêu cầu thực hiện khắc phục của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoàn thành khắc phục đến ngày 31 tháng 12 năm xếp hạng;

(ii) Các vi phạm do quỹ tín dụng nhân dân tự phát hiện trong vòng 04 năm liền kề trước của năm xếp hạng nhưng chưa khắc phục xong theo báo cáo của quỹ tín dụng nhân dân đến ngày 31 tháng 12 năm xếp hạng;

(iii) Các vi phạm trong năm xếp hạng được phát hiện đến thời điểm thực hiện xếp hạng, trừ vi phạm do quỹ tín dụng nhân dân tự phát hiện và đã khắc phục xong theo báo cáo của quỹ tín dụng nhân dân đến ngày 31 tháng 12 năm xếp hạng;

b) Cơ sở xác định hành vi vi phạm:

(i) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền;

(ii) Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của người có thẩm quyền; 

(iii) Biên bản vi phạm hành chính của người có thẩm quyền; 

(iv) Kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng (bao gồm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực và các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác, công ty kiểm toán độc lập, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã);

(v) Kết quả thống kê về tình hình quỹ tín dụng nhân dân cung cấp thông tin, báo cáo cho Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô được khai thác tại phân hệ Quản lý dữ liệu thu thập trên cơ sở dữ liệu tập trung của Ngân hàng Nhà nước của Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô;

(vi) Báo cáo của quỹ tín dụng nhân dân về vi phạm do quỹ tín dụng nhân dân tự phát hiện và chưa khắc phục xong.

2. Nguyên tắc xác định số hành vi vi phạm:

a) Từng hành vi vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính được tính là 01 hành vi vi phạm;

b) Trường hợp chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, việc xác định số hành vi vi phạm thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

c) Đối với cùng một hành vi vi phạm được ghi nhận tại nhiều hơn một trong các hình thức văn bản nêu tại điểm b khoản 1 Điều này thì chỉ tính là 01 hành vi vi phạm;

d) Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng mà chưa được quy định tại Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, số hành vi vi phạm được xác định bằng số lần vi phạm theo quy định cụ thể của pháp luật có liên quan trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

3. Nguyên tắc xác định điểm chỉ tiêu định tính:

a) Điểm của từng chỉ tiêu định tính phản ánh mức độ vi phạm quy định pháp luật về tiền tệ và ngân hàng của quỹ tín dụng nhân dân trên cơ sở hành vi vi phạm, số hành vi vi phạm, mức phạt tiền theo quy định tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; 

b) Trường hợp các hành vi vi phạm tại khoản 5 và điểm a, b, c, d, đ khoản 6 Điều này đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì mức phạt tiền để trừ điểm được xác định theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

c) Trường hợp các hành vi vi phạm tại khoản 5 và điểm a, b, c, d, đ khoản 6 Điều này được phát hiện nhưng chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền để trừ điểm được xác định là mức trung bình của khung tiền phạt của hành vi đó áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân. Mức trung bình của khung tiền phạt được tính bằng 50% của tổng của mức tối thiểu và mức tối đa của khung phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm đó theo quy định tại Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang có hiệu lực tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm xếp hạng đối với trường hợp xếp hạng định kỳ hoặc ngày cuối cùng của quý liền kề trước thời điểm xếp hạng đối với trường hợp xếp hạng theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư này; 

d) Mức tiền quy định tại khoản 5 và điểm a, b, c, d, đ khoản 6 Điều này được áp dụng cho hành vi vi phạm của quỹ tín dụng nhân dân. Mức tiền áp dụng cho hành vi vi phạm của cá nhân bằng 50% mức tiền áp dụng cho hành vi vi phạm của quỹ tín dụng nhân dân;

đ) Các chỉ tiêu định tính bị trừ điểm trên cơ sở số hành vi vi phạm bao gồm khoản 4, điểm e khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều này;

e) Đối với hành vi vi phạm có hình thức xử phạt là cảnh cáo thì mức điểm trừ bằng 0,2 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

g) Đối với hành vi vi phạm của cá nhân trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, việc xác định hành vi vi phạm để trừ điểm được thực hiện như sau:

(i) Hành vi vi phạm của cá nhân làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân và đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Là các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và điểm a, b, c, d, đ khoản 6 Điều này;

(iii) Trường hợp cùng một hành vi vi phạm có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời đối với quỹ tín dụng nhân dân và cá nhân thì chỉ tính là 01 hành vi vi phạm và sử dụng mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân để trừ điểm;

(iv) Trường hợp nhiều cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm và đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chỉ tính là 01 hành vi vi phạm và sử dụng mức phạt tiền cao nhất để trừ điểm.

4. Nhóm chỉ tiêu định tính của tiêu chí Vốn được tính điểm như sau:

a) Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, mỗi hành vi vi phạm trừ 1 điểm, trừ tối đa 4 điểm;

b) Tuân thủ quy định pháp luật về giá trị thực của vốn điều lệ được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, mỗi hành vi vi phạm trừ 1 điểm, trừ tối đa 4 điểm.

5. Nhóm chỉ tiêu định tính của tiêu chí Chất lượng tài sản được tính điểm như sau:

a) Tuân thủ quy định pháp luật về cho vay được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, quỹ tín dụng nhân dân bị trừ tối đa 4 điểm căn cứ theo hành vi vi phạm và mức phạt tiền, cụ thể như sau:

(i) Trường hợp mức phạt tiền dưới 30 triệu đồng: trừ 0,5 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

(ii) Trường hợp mức phạt tiền từ 30 triệu đồng trở lên: trừ 1 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

b) Tuân thủ quy định pháp luật về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, quỹ tín dụng nhân dân bị trừ tối đa 4 điểm căn cứ theo hành vi vi phạm và mức phạt tiền, cụ thể như sau:

(i) Trường hợp mức phạt tiền dưới 20 triệu đồng: trừ 0,5 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

(ii) Trường hợp mức phạt tiền từ 20 triệu đồng trở lên: trừ 1 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm.

6. Nhóm chỉ tiêu định tính của tiêu chí Quản trị, điều hành được tính điểm như sau:

a) Tuân thủ quy định pháp luật về tổ chức, quản trị, điều hành được tối đa 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, quỹ tín dụng nhân dân bị trừ tối đa 4 điểm căn cứ theo hành vi vi phạm và mức phạt tiền, cụ thể như sau:

(i) Trường hợp mức phạt tiền dưới 25 triệu đồng: trừ 0,5 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

(ii) Trường hợp mức phạt tiền từ 25 triệu đồng trở lên: trừ 1 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

b) Tuân thủ quy định pháp luật về ban hành điều lệ, quy định nội bộ được tối đa 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, quỹ tín dụng nhân dân bị trừ tối đa 4 điểm căn cứ theo hành vi vi phạm và mức phạt tiền, cụ thể như sau:

(i) Trường hợp mức phạt tiền dưới 8 triệu đồng: trừ 0,5 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

(ii) Trường hợp mức phạt tiền từ 8 triệu đồng trở lên: trừ 1 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

c) Tuân thủ quy định pháp luật về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập được tối đa 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, quỹ tín dụng nhân dân bị trừ tối đa 4 điểm căn cứ theo hành vi vi phạm và mức phạt tiền, cụ thể như sau:

(i) Trường hợp mức phạt tiền dưới 25 triệu đồng: trừ 0,5 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

(ii) Trường hợp mức phạt tiền từ 25 triệu đồng trở lên: trừ 1 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

d) Tuân thủ quy định pháp luật về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ được tối đa 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, quỹ tín dụng nhân dân bị trừ tối đa 4 điểm căn cứ theo hành vi vi phạm và mức phạt tiền, cụ thể như sau:

(i) Trường hợp mức phạt tiền dưới 15 triệu đồng: trừ 0,5 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

(ii) Trường hợp mức phạt tiền từ 15 triệu đồng trở lên: trừ 1 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

đ) Tuân thủ quy định pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo được tối đa 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, quỹ tín dụng nhân dân bị trừ tối đa 4 điểm căn cứ theo hành vi vi phạm và mức phạt tiền, cụ thể như sau:

(i) Trường hợp mức phạt tiền dưới 10 triệu đồng: trừ 0,5 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

(ii) Trường hợp mức phạt tiền từ 10 triệu đồng trở lên: trừ 1 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm;

e) Tuân thủ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 8 Thông tư này được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, mỗi hành vi vi phạm bị trừ 0,5 điểm, trừ tối đa 4 điểm.

7. Chỉ tiêu định tính của tiêu chí Kết quả hoạt động kinh doanh được tính điểm như sau: 

Tuân thủ quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, mỗi hành vi vi phạm bị trừ 1 điểm, trừ tối đa 4 điểm.

8. Chỉ tiêu định tính của tiêu chí Khả năng chi trả được tính điểm như sau:

a) Tuân thủ quy định pháp luật về Tỷ lệ khả năng chi trả được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, mỗi hành vi vi phạm bị trừ 1 điểm, trừ tối đa 4 điểm;

b) Tuân thủ quy định pháp luật về Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, mỗi hành vi vi phạm bị trừ 1 điểm, trừ tối đa 4 điểm;

c) Tuân thủ quy định pháp luật về Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn được số điểm tối đa là 4 điểm. Trường hợp có hành vi vi phạm, mỗi hành vi vi phạm bị trừ 1 điểm, trừ tối đa 4 điểm.

9. Trường hợp vi phạm do quỹ tín dụng nhân dân tự phát hiện, số điểm bị trừ sẽ được giảm 50% cho mỗi hành vi vi phạm.

10. Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân không thực hiện đầy đủ kế hoạch khắc phục các khuyến nghị, cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực đối với các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này ngoại trừ do tác động của các sự kiện bất khả kháng, điểm của nhóm chỉ tiêu định tính quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này sau khi đã được xác định theo quy định tại khoản 6, 9 Điều này sẽ tiếp tục bị trừ điểm theo nguyên tắc sau:

a) Trường hợp điểm của nhóm chỉ tiêu định tính lớn hơn 1, điểm của nhóm chỉ tiêu định tính bị trừ 1 điểm;

b) Trường hợp điểm của nhóm chỉ tiêu định tính nhỏ hơn hoặc bằng 1, điểm của nhóm chỉ tiêu định tính bằng 0 điểm.

11. Điểm của nhóm chỉ tiêu định tính tại từng tiêu chí được xác định bằng tổng của điểm từng chỉ tiêu định tính nhân với trọng số từng chỉ tiêu định tính. Trọng số của từng chỉ tiêu định tính được quy định tại Điều 15 Thông tư này.
	Việc tính điểm từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu định tính áp dụng phương pháp trừ điểm. Mỗi chỉ tiêu có điểm tối đa là 4 điểm, mỗi hành vi vi phạm sẽ bị trừ điểm cho đến khi về 0. Cách tính điểm này sẽ khuyến khích QTDND tăng cường việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

1. Về xác định hành vi vi phạm

a) Về thời gian xác định hành vi vi phạm: (i) Hành vi vi phạm trong vòng 4 năm liền kề trước của năm xếp hạng trong trường hợp QTDND chưa khắc phục xong. Việc xác định hành vi vi phạm chưa khắc phục xong dựa trên xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả các phát hiện của BHTG, NHHTX đều được chuyển cho NHNN KV để NHNN KV xem xét, quyết định các biện pháp xử lý, yêu cầu khắc phục) hoặc trên cơ sở báo cáo của QTDND đối với hành vi vi phạm tự phát hiện/NHHTX phát hiện. (ii) Hành vi vi phạm được phát hiện trong năm xếp hạng tính đến thời điểm thực hiện xếp hạng. Trong đó chỉ ghi nhận trường hợp hành vi vi phạm trong năm xếp hạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện và hành vi vi phạm do QTDND tự phát hiện, báo cáo nhưng chưa khắc phục xong trước ngày 31/12 năm xếp hạng thì QTDND bị trừ điểm. Trường hợp hành vi vi phạm trong năm xếp hạng do QTDND tự phát hiện, báo cáo và đã khắc phục xong sẽ không bị ghi nhận, không bị trừ điểm.

b) Điểm b khoản 1 quy định các cơ sở để xác định hành vi vi phạm. Trong đó:

- Đối với cơ sở xác định là “Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” nhằm xử lý một số trường hợp khi không còn căn cứ pháp lý hoặc điều kiện để xử phạt, nhưng hậu quả vi phạm vẫn tồn tại và cần được xử lý nhằm bảo vệ trật tự quản lý nhà nước, do đó vẫn tính là hành vi vi phạm và đưa vào quá trình xếp hạng.
- Đối với cơ sở xác định là Kết quả thống kê về tình hình quỹ tín dụng nhân dân cung cấp thông tin, báo cáo cho Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: do một trong các yếu tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng TTGS của NHNN Khu vực là hệ thống thông tin, báo cáo của QTDND. Kể từ thời điểm Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động QTDND và tổ chức tài chính vi mô được vận hành đã có thể thống kê đầy đủ về tình hình cung cấp thông tin, báo cáo của hệ thống QTDND để làm cơ sở xử lý, xem xét trong quá trình xếp hạng mà không cần chờ đến kết quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát.
2. Nguyên tắc tại khoản 2 nhằm xác định các hành vi vi phạm như thế nào được tính là 1 hành vi vi phạm (1 lần vi phạm) trong đó: (i) hành vi đã được ghi nhận theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì từng hành vi vi phạm trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính tính là 1 hành vi vi phạm; (ii) Trường hợp chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cần tham chiếu Điều 3 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với các hành vi bị xử phạt từng lần và các hành vi được áp dụng tình tiết tăng nặng để xác định số hành vi vi phạm. 

- Các hành vi được phát hiện tại nhiều hình thức khác nhau (tại báo cáo, biên bản, quyết định...) nhưng bản chất là cùng 1 hành vi thì được tính là 1 hành vi vi phạm, tránh việc bị trừ điểm nhiều lần.

- Điểm đ: Nguyên tắc tại điểm đ nhằm xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tại điểm b khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 9, điểm e khoản 2 Điều 8 mà các hành vi vi phạm chưa được quy định tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP thì xác định theo pháp luật về tiền tệ, ngân hàng có liên quan (ví dụ như theo từng Thông tư quy định) và số hành vi vi phạm được xác định bằng số lần vi phạm.

+ Ví dụ 1: QTDND phải thường xuyên duy trì giá trị thực của vốn điều lệ lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Thông tư số 40/2026/TT-NHNN. Trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ giảm thấp hơn mức vốn pháp định, hành vi vi phạm này không được quy định tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP nhưng vẫn là hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, do đó cần phải trừ điểm. Giả sử trong năm xếp hạng, QTDND có 2 lần vi phạm quy định về giá trị thực của vốn điều lệ và NHNN Khu vực có cơ sở xác định hành vi vi phạm theo quy định tại điểm b(i) khoản 1 Điều 14 DTTT, số hành vi vi phạm đối với chỉ tiêu “Tuân thủ quy định pháp luật về giá trị thực của vốn điều lệ” được xác định là 2 lần.
3. Khoản 3
- Nguyên tắc tại điểm a, đ khoản 3 nhằm xác định hành vi bị trừ điểm dựa trên số hành vi vi phạm (không quan tâm tới mức phạt tiền) và hành vi bị trừ điểm dựa trên hành vi vi phạm, số hành vi vi phạm và mức phạt tiền tham chiếu tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để phản ánh mức độ nghiêm trọng của từng hành vi vi phạm theo mức tiền phạt. 

- Nguyên tắc tại điểm b khoản 3 nhằm xác định mức tiền phạt đối với trường hợp đã có biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

- Trường hợp chưa có biên bản xử phạt vi phạm hành chính, nguyên tắc tại điểm c khoản 3 nhằm xác định mức tiền phạt tương ứng với hành vi vi phạm tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để đối chiếu với các mức tiền tại khoản 5 và điểm a, b, c, d, đ khoản 6 Điều này, trong đó cách tính Mức phạt trung bình = (mức phạt tối đa của khung phạt tiền đối với hành vi đó + mức phạt tối thiểu của khung phạt tiền đối với hành vi đó)/2.

- Nguyên tắc tại điểm d khoản 3 nhằm quy định mức tiền tại 5 và điểm a, b, c, d, đ khoản 6 Điều này là dùng cho các hành vi vi phạm đối với tổ chức, hành vi vi phạm đối với cá nhân từ bằng 1/2 các mức tiền quy định nêu trên.
- Nguyên tắc tại điểm e khoản 3: Các hành vi vi phạm theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hình thức xử phạt là cảnh cáo thì bị trừ 0,2 điểm, thấp hơn số điểm trừ theo mức tiền do đây là hình thức xử phạt thấp nhất đối với một hành vi vi phạm.
- Nguyên tắc tại điểm g khoản 3 nhằm xác định cách trừ điểm đối với hành vi vi phạm đối với cá nhân, trong đó:

+ Chỉ áp dụng các hành vi vi phạm đối với cá nhân đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì coi hành vi vi phạm đó là của tổ chức và áp dụng điểm c khoản 3 Điều này.

+ Hành vi vi phạm đối với cả nhân chỉ sử dụng cho các chỉ tiêu định tính trừ điểm dựa trên mức tiền, các hành vi vi phạm hành chính bị trừ điểm dựa trên số hành vi vi phạm áp dụng như nhau đối với cả tổ chức và cá nhân vi phạm.

+ Hành vi vi phạm mà bị xử phạt đồng thời cả QTDND và cá nhân thì chỉ tính 1 hành vi vi phạm và áp dụng đối với QTDND để trừ điểm; Hành vi vi phạm và nhiều cá nhân tại QTDND đó bị xử phạt thì chỉ tính 1 hành vi vi phạm và áp dụng quyết định có mức phạt tiền cao nhất để trừ điểm.

4. Về mức điểm trừ quy định tại khoản 4 đến khoản 8 Điều 14 DTTT
- Về mức điểm trừ: Căn cứ theo mức độ nghiêm trọng của từng hành vi, DTTT quy định số điểm trừ đối với các hành vi vi phạm và mức điểm trừ tối đa, đảm bảo không vượt quá tổng điểm của từng chỉ tiêu, cụ thể:

+ Đối với hành vi vi phạm theo số lần như tuân thủ quy định pháp luật tại khoản 4, khoản 7, khoản 8, trường hợp có hành vi vi phạm, trừ 1 điểm mỗi lần vi phạm, trừ không quá 4 điểm.

+ Đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động của QTDND bị trừ điểm dựa trên mức tiền phạt tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (khoản 5, điểm a, b, c, d, đ khoản 6): Mức phạt tiền tham chiếu tại DTTT bằng một nửa (50%) mức phạt tiền cao nhất trong nhóm hành vi vi phạm tương ứng tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và chia ra 2 mức trừ điểm cụ thể:

(i) Trường hợp thấp hơn 1/2 mức phạt tiền cao nhất: trừ 0,5 điểm.

(ii) Trường hợp từ 1/2 mức phạt tiền cao nhất trở lên: trừ 01 điểm.

+ Đối với các hành vi vi phạm khác tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng mà chưa đề cập cụ thể tại các chỉ tiêu định tính tại DTTT,  điểm e khoản 6 áp dụng mức trừ điểm cụ thể khi vi phạm 0,5 điểm cho mỗi hành vi vi phạm (do bao gồm 12 nhóm hành vi vi phạm khác của QTDND được nêu tại NĐ 340/2025/NĐ-CP và hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng mà chưa được liệt kê thành các chỉ tiêu cụ thể tại DTTT).

5. Khoản 9 quy định mức trừ điểm giảm 50% trong trường hợp QTDND tự phát hiện lỗi, báo cáo nhưng chưa khắc phục xong. Đối với các hành vi vi phạm QTDND tự phát hiện, báo cáo và khắc phục xong thì không bị trừ điểm như nguyên tắc đã nêu tại điểm a(iii) khoản 1 Điều 14 DTTT. Các quy định này nhằm khuyến khích các QTDND báo cáo các hành vi vi phạm mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện.

6. Khoản 10 quy định việc trừ điểm thêm khi QTDND không thực hiện đầy đủ kế hoạch khắc phục các khuyến nghị, cảnh báo của Ngân hàng Nhà. Quy định này nhằm khuyến khích các QTDND nghiêm chỉnh chấp hành quy định tại Điều 22 Thông tư 08/2022/TT-NHNN của Thống đốc NHNN về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng (đã sửa đổi, bổ sung).

	
	
	Điều 15. Trọng số từng chỉ tiêu định tính

Trọng số từng chỉ tiêu định tính tại từng tiêu chí được xác định cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí/Chỉ tiêu

Trọng số (%)

1

VỐN

1.1

Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 
90

1.2

Tuân thủ quy định pháp luật về giá trị thực của vốn điều lệ

10

2

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN

2.1

Tuân thủ quy định pháp luật về cho vay

60

2.2

Tuân thủ quy định pháp luật về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

40

3

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

3.1

Tuân thủ quy định pháp luật về tổ chức, quản trị, điều hành

30

3.2

Tuân thủ quy định pháp luật về ban hành điều lệ, quy định nội bộ

20

3.3

Tuân thủ quy định pháp luật về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập

20

3.4

Tuân thủ quy định pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo

10

3.5

Tuân thủ quy định pháp luật về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ

10

3.6

Tuân thủ quy định của pháp luật về tiền tệ, ngân hàng ngoài các quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 10 Thông tư này và điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 8 Thông tư này

10

4

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

4.1

Tuân thủ quy định pháp luật về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

100

5

KHẢ NĂNG CHI TRẢ

5.1

Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ về khả năng chi trả

40

5.2

Tuân thủ quy định pháp luật về Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu

30

5.3

Tuân thủ quy định pháp luật về Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn

30


	Quy định cụ thể về trọng số của từng chỉ tiêu định tính. Trọng số được xác định dựa trên tầm quan trọng của từng tiêu chí đối với mức độ an toàn và lành mạnh QTDND. 

- Đối với tiêu chí Vốn: Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (90%) do việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là yêu cầu tuân thủ bắt buộc, là chỉ tiêu giám sát thường xuyên và Tuân thủ các quy định pháp luật về giá trị thực của vốn điều lệ (10%) do đây là chỉ tiêu ít bị vi phạm hơn do vốn pháp định của QTDND hiện nay tương đối thấp (500 triệu đối với QTDND hoạt động trên địa bàn một xã, 1 tỷ đối với QTDND hoạt động trên địa bàn liên xã).

- Đối với tiêu chí Chất lượng tài sản: Tuân thủ quy định về cho vay được gán trọng số cao nhất (60%) vì đây là khâu kiểm soát gốc của rủi ro tín dụng. Tuân thủ quy định pháp luật về về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động (40%) là cấu phần quan trọng trong khung quản lý rủi ro tín dụng và việc duy trì các bộ đệm dự phòng trong ứng phó khi xảy ra rủi ro.
- Đối với tiêu chí Quản trị điều hành: Trọng số cao nhất được gán cho việc Tuân thủ quy định pháp luật về tổ chức, quản trị, điều hành (30%) và các quy định nhằm duy trì khả năng kiểm soát, kiểm toán nội bộ, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình chiếm trọng số ngang nhau (20%). Chỉ tiêu về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ (10%) do đây là hoạt động cơ bản của QTDND bên cạnh hoạt động cho vay. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo cũng tương đối quan trọng nên gán trọng số 10%. Việc tuân thủ các quy định khác chưa được đề cập cụ thể tại các chỉ tiêu định tính tại DTTT nhưng được quy định trong Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với nhiều quy định trên nhiều nhóm hành vi nên gán trọng số 10% để tránh phức tạp và không trọng yếu đối với các nhóm hành vi được gộp.

- Đối với tiêu chí Kết quả hoạt động kinh doanh: Tuân thủ quy định về chế độ tài chính có trọng số 100% nhằm đảm bảo tính trung thực, hợp lý của toàn bộ số liệu tài chính được ghi nhận, báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Đối với tiêu chí Khả năng chi trả: Việc phân bổ trọng số 40% cho việc tuân thủ tỷ lệ khả năng chi trả là cao nhất (bù đắp cho việc không có chỉ tiêu định lượng tương ứng) và phân bổ đều 30% cho việc tuân thủ 2 tỷ lệ còn lại.

	
	Điều 11. Tính tổng điểm xếp hạng
Tổng điểm xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân là tổng số điểm đạt được của các tiêu chí quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9 và Điều 10 Thông tư này.
	Điều 16. Cách tính điểm của từng tiêu chí, tính tổng điểm xếp hạng

1. Điểm của từng tiêu chí được xác định bằng tổng của điểm nhóm chỉ tiêu định lượng và điểm nhóm chỉ tiêu định tính nhân với trọng số nhóm chỉ tiêu định lượng và trọng số nhóm chỉ tiêu định tính. Trọng số của từng nhóm chỉ tiêu định lượng, từng nhóm chỉ tiêu định tính được quy định tại Điều 17 Thông tư này.

2. Tổng điểm xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân được xác định bằng tổng của điểm từng tiêu chí nhân với trọng số từng tiêu chí. Trọng số của từng tiêu chí được quy định tại Điều 17 Thông tư này.

3. Trường hợp báo cáo tài chính năm xếp hạng đã được kiểm toán độc lập của quỹ tín dụng nhân dân không có ý kiến chấp nhận toàn phần, tổng điểm xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân sau khi đã được xác định theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này sẽ tiếp tục bị trừ điểm như sau:
a) Trường hợp báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ, tổng điểm xếp hạng bị trừ 0,5 điểm;

b) Trường hợp báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập có ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến, tổng điểm xếp hạng bị trừ 1 điểm.
4. Trường hợp tổng điểm xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân sau khi bị trừ điểm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này có giá trị âm thì tổng điểm xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân bằng 0 điểm.
	- Khoản 1, 2: Quy định cụ thể về cách tính điểm của từng tiêu chí, tổng điểm xếp hạng. Điểm của từng tiêu chí được tính bằng tổng điểm của các nhóm chỉ tiêu (định lượng và định tính) nhân với trọng số của từng nhóm trong điểm của từng tiêu chí để quy đổi về thang điểm 4. Tổng điểm xếp hạng là tổng điểm của 5 tiêu chí xếp hạng nhân với trọng số của từng tiêu chí.

- Khoản 3: Trong trường hợp báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập nhưng không có ý kiến chấp nhận toàn phần, QTDND tiếp tục bị trừ trực tiếp 0,5-1 điểm vào tổng điểm xếp hạng tùy theo dạng ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần của báo cáo kiểm toán độc lập nhằm kiểm soát rủi ro minh bạch và thống nhất với cách tiếp cận tại Thông tư số 21/2025/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Khoản 4: Tổng điểm xếp hạng của QTDND tối thiểu là 0 điểm.

	
	
	Điều 17. Trọng số từng tiêu chí, trọng số nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính của từng tiêu chí

Trọng số từng tiêu chí trong tổng điểm xếp hạng, trọng số của nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính của từng tiêu chí trong điểm của từng tiêu chí được xác định cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí/Nhóm chỉ tiêu

Trọng số (%)

1

VỐN

10

1.1

Nhóm chỉ tiêu định lượng

50
1.2

Nhóm chỉ tiêu định tính

50
2

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN

30

2.1

Nhóm chỉ tiêu định lượng

67
2.2

Nhóm chỉ tiêu định tính

33
3

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

30

3.1

Nhóm chỉ tiêu định lượng

33
3.2

Nhóm chỉ tiêu định tính

67
4

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

10

4.1

Nhóm chỉ tiêu định lượng

50
4.2

Nhóm chỉ tiêu định tính

50
5

KHẢ NĂNG CHI TRẢ

20

5.1

Nhóm chỉ tiêu định lượng

50
5.2

Nhóm chỉ tiêu định tính

50

	Quy định cụ thể về trọng số của từng tiêu chí, nhóm chỉ tiêu định tính, nhóm chỉ tiêu định lượng. Trọng số được xác định dựa trên tầm quan trọng của từng tiêu chí, nhóm chỉ tiêu đối với mức độ an toàn và lành mạnh của QTDND.

a) Về trọng số của từng tiêu chí:

- Quản trị điều hành (30%): Được gán trọng số cao nhất trong số các tiêu chí xếp hạng, phản ánh yếu tố con người, quy trình, quy định nội bộ trong việc quản trị, điều hành là quan trọng nhất trong quá trình hoạt động của QTDND. Ngoài ra, các tồn tại, yếu kém của QTDND cũng thường xuyên xuất phát từ quản trị, điều hành, do đó cần đặt trọng số cao trong các tiêu chí xếp hạng.

- Chất lượng tài sản (30%): Được gán trọng số cao nhất, tương đương với tiêu chí Quản trị điều hành, phản ảnh rủi ro tín dụng là rủi ro trọng yếu và lớn nhất đối với QTDND.

- Vốn (10%) và Khả năng chi trả (20%): Trọng số này được xác định dựa trên vai trò của từng tiêu chí, theo đó: (i) Vốn phản ánh khả năng hấp thụ các khoản lỗ không dự kiến; (ii) Khả năng chi trả đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán của QTDND. Trọng số kế thừa quy định hiện hành, do TSCRR của QTDND thường không chiếm tỷ trọng lớn như các loại hình TCTD khác, do đó tiêu chí Vốn chỉ cần xếp trọng số 10%.

- Kết quả hoạt động kinh doanh (10%): Được gán trọng số 10% trong các tiêu chí xếp hạng, phản ánh “nhiệm vụ kép” của QTDND là vừa phải đảm bảo bền vững tài chính, vừa phải thực hiện mục tiêu xã hội, tương trợ thành viên. Trọng số này khuyến khích QTDND hoạt động hiệu quả theo tôn chỉ, mục đích mà không đặt nặng áp lực tối đa hóa lợi nhuận mà có thể làm chệch hướng mục tiêu xã hội.

b) Về trọng số của nhóm chỉ tiêu định lượng, nhóm chỉ tiêu định tính trong từng tiêu chí: Về cơ bản tương đồng với cách phân bổ trọng số định tính, định lượng tại Thông tư số 65/2025/TT-NHNN, có điều chỉnh tại tiêu chí Vốn và Khả năng chi trả do đã điều chỉnh phân bổ trọng số tiêu chí như đã nêu trên.

- Về tổng thể, nhóm chỉ tiêu định lượng chiếm 50% tổng điểm xếp hạng và nhóm chỉ tiêu định tính chiếm 50% tổng điểm xếp hạng của QTDND, phản ánh mục tiêu kép của QTDND là kinh doanh và các mục tiêu xã hội như tương trợ thành viên, người nghèo...
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	Điều 12. Xếp hạng
1. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp vào các thứ hạng như sau: Hạng A (Tốt) có tổng điểm xếp hạng từ 80 điểm trở lên; Hạng B (Khá) có tổng điểm xếp hạng từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; Hạng C (Trung bình) có tổng điểm xếp hạng từ 60 điểm đến dưới 70 điểm; Hạng D (Yếu kém) có tổng điểm xếp hạng dưới 60 điểm.
2. Trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân có từ 1 tiêu chí hoặc từ 2 tiêu chí thành phần trở lên ở bất kỳ tiêu chí nào bị chấm điểm “0” thì thứ hạng bị giảm một bậc.
	Điều 18. Xếp hạng

1. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng A (Tốt) nếu tổng điểm xếp hạng lớn hơn hoặc bằng 3,5.

2. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng B (Khá) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 3,5 và lớn hơn hoặc bằng 3,0.

3. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng C (Trung bình) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 3,0 và lớn hơn hoặc bằng 2,0.

4. Quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng D (Yếu) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 2,0.

5. Ngoài quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân thực hiện như sau:

a) Quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng D (Yếu) nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Quỹ tín dụng nhân dân thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 156 Luật Các tổ chức tín dụng nhưng chưa được áp dụng can thiệp sớm; 

(ii) Quỹ tín dụng nhân dân thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 162 Luật Các tổ chức tín dụng nhưng chưa bị đặt vào kiểm soát đặc biệt;

b) Quỹ tín dụng nhân dân bị hạ một bậc xếp hạng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Có từ 2 chỉ tiêu định lượng trở lên được 1 điểm;

(ii) Có từ 2 nhóm chỉ tiêu định tính trở lên được 0 điểm;
c) Quỹ tín dụng nhân dân thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Thông tư này được xếp hạng tối đa là hạng C (Trung bình).
6. Nguyên tắc làm tròn điểm xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân sau khi tính tổng điểm xếp hạng được quy định như sau: 

a) Tổng điểm xếp hạng được làm tròn đến số thập phân thứ hai và theo nguyên tắc:

(i) Số thập phân thứ hai tăng 1 điểm nếu số thập phân thứ ba có giá trị từ 5 đến 9;

(ii) Giữ nguyên số thập phân thứ hai nếu số thập phân thứ ba có giá trị từ 0 đến 4;

b) Điểm của từng tiêu chí, từng nhóm chỉ tiêu định lượng và từng nhóm chỉ tiêu định tính được làm tròn đến số thập phân thứ ba và theo nguyên tắc:

(i) Số thập phân thứ ba tăng thêm 1 nếu số thập phân thứ tư có giá trị từ 5 đến 9;

(ii) Giữ nguyên số thập phân thứ ba nếu số thập phân thứ tư có giá trị từ 0 đến 4.
	1. Điều chỉnh so với quy định hiện hành về cách phân bổ hạng theo khoảng điểm, theo đó:

- QTDND có tổng điểm dưới 2 điểm (dưới mức trung bình trong thang 4) thì xếp hạng D, tạo cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp xử lý của NHNN Khu vực.

- QTDND có điểm lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3 điểm được xếp hạng trung bình, mức trên 3,0 được xếp Khá, trên 3,5 được xếp Tốt. 
Hạng

Tổng điểm 
tại dự thảo Thông tư (thang 4)
Tổng điểm 
tại Thông tư số 42 
(thang 100 quy đổi sang thang 4)
A (Tốt)

Tổng điểm ≥ 3,5

Tổng điểm ≥ 3,2

B (Khá)

3,0 ≤ Tổng điểm < 3,5

2,8 ≤ Tổng điểm < 3,2

C (Trung bình)

2,0 ≤ Tổng điểm < 3,0

2,4 ≤ Tổng điểm < 2,8

D (Yếu)

Tổng điểm < 2,0

Tổng điểm < 2,4

Việc phân bổ hạng lệch về phía điểm thấp (các QTDND sẽ có xu hướng được xếp Trung bình – Khá nhiều hơn so với thang điểm theo quy định hiện nay tại Thông tư 42) do hệ thống QTDND đang trong quá trình tái cơ cấu, các QTDND cần liên tục cải thiện hoạt động để hướng tới hoạt động bền vững, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật để xếp hạng cao hơn.
2. Về các trường hợp bổ sung xếp hạng D tại điểm a khoản 5 Điều 18:

- Các QTDND thuộc các trường hợp theo quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 156 Luật Các TCTD nhưng chưa bị can thiệp sớm sẽ được xếp hạng D để liên thông giữa các biện pháp xử lý với xếp hạng. 

- QTDND nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 162 về kiểm soát đặc biệt, mà chưa có quyết định của NHNN Khu vực về kiểm soát đặc biệt thì cũng được xếp hạng D. (Quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 162 không nêu vào do liên quan đến xây dựng, triển khai thực hiện phương án khắc phục khi đã bị can thiệp sớm, do đó không thực hiện xếp hạng).

3. QTDND bị hạ một hạng nếu thuộc một trong các trường hợp tại điểm b khoản 5 Điều 18:
- Có từ 2 chỉ tiêu định lượng trở lên được 1 điểm: do các chỉ tiêu định lượng được xác định tại 1 thời điểm, đối với trường hợp xếp hạng định kỳ hằng năm là 31/12 đã phản ánh tương đối trọn vẹn 1 niên độ hoạt động, đồng thời QTDND phải hạch toán đầy đủ các phát sinh trong kỳ kế toán, do đó chỉ tiêu định lượng tại thời điểm này mà đạt điểm thấp cũng thể hiện quá trình hoạt động trong vòng 1 năm vừa qua của QTDND chưa hiệu quả.

- Có từ 2 nhóm chỉ tiêu định tính trở lên được 0 điểm: Do nhóm chỉ tiêu định tính được tính trên cơ sở trừ điểm tất cả hành vi vi phạm trong năm, khác với chỉ tiêu định lượng là tại một thời điểm, do đó có khả năng các QTDND có nhiều tồn tại, hạn chế sẽ bị vi phạm nhiều chỉ tiêu định tính cùng lúc trong năm, do đó chỉ quy định cả nhóm chỉ tiêu định tính bằng 0 điểm thì mới bị hạ bậc xếp hạng. 
4. Điểm c khoản 5 Điều 18 quy định QTDND chỉ được xếp hạng C hoặc D trong trường hợp báo cáo kiểm toán độc lập có ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến.
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	Điều 13. Thực hiện xếp hạng
1. Trước ngày 31 tháng 5 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoàn thành xếp hạng của năm trước liền kề đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. 
2. Việc xếp hạng căn cứ trên tài liệu, thông tin, số liệu, dữ liệu quy định tại Điều 4 Thông tư này và giải trình, báo cáo bổ sung của quỹ tín dụng nhân dân trong quá trình Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xếp hạng.
	Điều 19. Thời gian thực hiện xếp hạng

1. Trước ngày 31 tháng 5 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực hoàn thành xếp hạng của năm trước liền kề đối với quỹ tín dụng nhân dân.

2. Trong trường hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đột xuất, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực quyết định thời gian khác quy định tại khoản 1 Điều này.  


	- Bổ sung khoản 2 nhằm tạo cơ sở pháp lý linh hoạt trong việc điều chỉnh thời gian xếp hạng khi phát sinh các yêu cầu quản lý nhà nước đột xuất.
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	Điều 14. Thông báo kết quả xếp hạng
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo Biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, thông báo kết quả xếp hạng (bao gồm tổng điểm xếp hạng) cho từng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
	Điều 20. Thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng

1. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày hoàn thành xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân cho từng quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trên địa bàn và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng bao gồm hạng, tổng điểm xếp hạng và điểm của từng tiêu chí, từng nhóm chỉ tiêu của quỹ tín dụng nhân dân quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10 Thông tư này.

2. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày hoàn thành xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thông qua Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng) kết quả xếp hạng của từng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng làm đầu mối cung cấp kết quả xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân cho các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam) phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị này khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

4. Ngân hàng Nhà nước thực hiện cung cấp kết quả xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định pháp luật.
	- Khoản 1: Quy định các nội dung thông báo kết quả xếp hạng gửi cho QTDND. Việc thông báo kết quả xếp hạng cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, chi nhánh BHTG trên địa bàn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 3 Điều 14 Thông tư số 01/2026/TT-NHNN ngày 16/3/2026 (Thông tư số 01) và theo cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin với chi nhánh BHTGVN theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 01 và văn bản hướng dẫn số 6112/NHNN-QLGS ngày 10/7/2026.
- Khoản 2: NHNN Khu vực báo cáo Thống đốc NHNN (Qua Cục QLGS) theo Phụ lục đính kèm Thông tư về kết quả xếp hạng, trong đó sửa đổi một số nội dung để phù hợp với cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc NHNN Khu vực.
- Khoản 3, 4 phân định rõ Cục QLGS cung cấp kết quả xếp hạng trong nội bộ NHNN, Thống đốc NHNN quyết định việc cung cấp kết quả xếp hạng ra bên ngoài cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước khác.


	
	
	Điều 21. Quản lý kết quả xếp hạng

1. Quỹ tín dụng nhân dân không được cung cấp kết quả xếp hạng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực, các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước khác thuộc đối tượng được cung cấp kết quả xếp hạng của quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 20 Thông tư này phải thực hiện lưu trữ và sử dụng kết quả xếp hạng theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng.
	- Bổ sung quy định về quản lý kết quả xếp hạng để các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được cung cấp kết quả xếp hạng quản lý đúng quy định pháp luật.
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	Điều 14a. Trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân
1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin, số liệu, dữ liệu cung cấp và có trách nhiệm giải trình, báo cáo bổ sung các nội dung liên quan tới việc xếp hạng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

2. Quản lý kết quả xếp hạng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Không được cung cấp kết quả xếp hạng của mình cho tổ chức, cá nhân ngoài quỹ tín dụng nhân dân.
	Điều 22. Trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân

1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin, dữ liệu cung cấp và có trách nhiệm giải trình, báo cáo bổ sung các nội dung liên quan tới việc xếp hạng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực.

2. Quản lý kết quả xếp hạng theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư này, quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.
	Điều chỉnh trách nhiệm của QTDND cho thống nhất, phù hợp với nội dung DTTT.
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	Điều 14b. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

1. Thực hiện xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
2. Trên cơ sở kết quả xếp hạng, thực hiện quản lý, thanh tra, giám sát quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Quản lý, thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
	Điều 23. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực

1. Quyết định sử dụng thông tin, dữ liệu từ kết quả thanh tra, kiểm tra trong trường hợp có sự khác biệt giữa các nguồn tài liệu, thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

2. Thực hiện xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
3. Trong trường hợp báo cáo tài chính năm xếp hạng đã được kiểm toán độc lập của quỹ tín dụng nhân dân không có ý kiến chấp nhận toàn phần, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực yêu cầu tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán viên hành nghề tham gia kiểm toán quỹ tín dụng nhân dân giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm toán, bao gồm cả yêu cầu giải trình về các nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán. Trên cơ sở đó, trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực phải thanh tra, kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân để xác định thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
4. Thực hiện các biện pháp xử lý đối với quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật trên cơ sở kết quả xếp hạng.

5. Quản lý, thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này, quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 198/2026/NĐ-CP, trong đó:

- Khoản 1: NHNN Khu vực phải chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng thông tin, dữ liệu từ kết quả thanh tra, kiểm tra trong trường hợp có sự khác biệt giữa các nguồn tài liệu, thông tin, dữ liệu.
- Khoản 3: Quyết định việc thanh tra, kiểm tra trong trường hợp báo cáo tài chính năm xếp hạng đã được kiểm toán độc lập của quỹ tín dụng nhân dân không có ý kiến chấp nhận toàn phần.
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	Điều 14c. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.
2. Quản lý, cung cấp kết quả xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
	Điều 24. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng

1. Quản lý kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng.

2. Cung cấp kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư này.

3. Làm đầu mối tham mưu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cung cấp kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Thông tư này.
	- Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 198/2026/NĐ-CP.
- Khoản 2, khoản 3 quy định về trách nhiệm của Cục QLGS trong việc cung cấp/tham mưu Thống đốc NHNN cung cấp kết quả xếp hạng QTDND.

	
	
	Điều 25. Trách nhiệm của các đơn vị khác

1. Trước ngày 31 tháng 3 của năm liền kề sau năm xếp hạng, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực (nếu có): (i) tài liệu, thông tin, dữ liệu về tình hình vi phạm quy định pháp luật về tiền tệ, ngân hàng của quỹ tín dụng nhân dân, (ii) kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, giám sát của quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm kết quả chi tiết việc thực hiện từng kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, giám sát và thông tin, dữ liệu liên quan đến số liệu về thực trạng tài chính, hoạt động, (iii) các thông tin về việc xác nhận hoàn thành khắc phục xong đối với các hành vi vi phạm, (iv) tài liệu, thông tin, dữ liệu khác quy định tại Điều 4 Thông tư này theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực để làm cơ sở thực hiện xếp hạng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ đối với các tài liệu, thông tin, dữ liệu cung cấp.

2. Trước ngày 31 tháng 3 của năm liền kề sau năm xếp hạng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực (nếu có): (i) tài liệu, thông tin, dữ liệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư này, (ii) tài liệu, thông tin, dữ liệu khác theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực để làm cơ sở thực hiện xếp hạng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ đối với các tài liệu, thông tin, dữ liệu cung cấp.
	- Bổ sung quy định về trách nhiệm của Thanh tra NHNN, của BHTG và NHHTX trong việc cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu (nếu có) cho NHNN Khu vực để phục vụ việc xếp hạng QTDND hằng năm và đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.
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	Điều 15. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
2. Việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân năm 2016 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế xếp loại quỹ tín dụng nhân dân.
3. Quyết định số 14/2007/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế xếp loại quỹ tín dụng nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
	Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng       năm 2027.

2. Việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng từ năm xếp hạng 2027.

3. Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 05/2021/TT-NHNN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân hết hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân cho năm xếp hạng 2026 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 05/2021/TT-NHNN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân cho năm xếp hạng 2026 được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

5. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
	1. Quy định về hiệu lực thi hành và bãi bỏ Thông tư số 42/2016/TT-NHNN, Thông tư số 05/2021/TT-NHNN để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

2. Việc xếp hạng sẽ được tiến hành vào năm 2028 dựa trên số liệu đã được kiểm toán của năm 2027. Lộ trình này được xác định dựa trên lý do sau: (i) Đảm bảo tính đầy đủ và đồng nhất của dữ liệu đầu vào, theo đó kết quả xếp hạng phải phản ánh toàn diện hoạt động của QTDND trong một niên độ tài chính trọn vẹn; (ii) Tạo khoảng thời gian cần thiết để các bên liên quan kiện toàn nguồn lực, phục vụ công tác xếp hạng; (iii) Phù hợp với hiệu lực của Thông tư 62/2025/TT-NHNN từ 01/01/2027 về về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô.

3. Đối với việc thực hiện xếp hạng cho năm xếp hạng 2026 (được tiến hành vào năm 2027) thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-NHNN và Thông tư số 05/2021/TT-NHNN. Riêng trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện xếp hạng kể từ năm xếp hạng 2026 được thực hiện theo quy định tại Thông tư này để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN hiện nay.
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	Điều 16. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
	Điều 27. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
	Quy định về tổ chức thực hiện.


